
Số 2 – Phan Đình Phùng, phƣờng Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: (0251) 3943811, Fax: (0251) 3847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn 

 UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  
 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

03/4/2025 
CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST FOODS 

Đƣờng N3-1, KCN 

Long Đức, xã Long 

Đức, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

9 

- SANDWICH TRỨNG 

- SANDWICH GÀ KARAAGE & 

SALAD TRỨNG 

- SANDWICH BÒ BBQ & 

TRỨNG MAYO 

- SANDWICH GÀ SỐT CHUA 

NGỌT & CHÀ BÔNG 

- SANDWICH NGUYÊN CÁM 

THỊT NƢỚNG PHÔ MAI 

- SANDWICH GÀ MÈ RANG & 

TRỨNG MAYO 

- SÉT SUSHI URAMAKI ĐA SẮC 

- CƠM NGHÊU THỊT XÀO SA TẾ 

- MÌ GÀ SỐT MẮM TỎI 

Số giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 mã số 

GCN 9199293406055-

FSMS nơi cấp Công ty 

cổ phần chứng nhận và 

giám định quốc tế 

Isocert cấp ngày 

07/10/2024 

 



2 

 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

03/4/2025 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƢƠNG MẠI 

LỘC THÁI DƢƠNG 

Số 213, lô 2, ấp 1, xã lộ 

25, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

1 
- NƢỚC UỐNG ĐÓNG CHAI 

NHÃN HIỆU VAQUA ORI 
  

03/4/2025 

CÔNG TY TNHH 

VƢỜN XANH SẠCH 

ALAN 

Số 314/162/3, khu phố 

2, phƣờng Quang Vinh, 

thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

Sản xuất: Địa điểm kinh 

doanh công ty TNHH 

Vƣờn Xanh Sạch Alan, 

Đội 5, ấp Dốc Mơ 2, xã 

Gia Tân 1, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

1 - THỊT TRÂU DÁT MỎNG 

Giấy chứng nhận tiêu 

chuẩn Quốc gia Iso 

22000:2018 về hệ 

thống quản lý an toàn 

thực phẩm số: 

HT02.2502 ngày cấp 

19/9/2024, nới cấp: 

Văn phòng chứng nhận 

chất lƣợng BQC Hà 

Nội 

 



3 

 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

04/4/2025 
HỘ KINH DOANH 

MÈO TRÊN GÁC 

Ấp 3, (thửa đất số 96, tờ 

bản đồ số 60), xã Xuân 

Hƣng, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai. 

Sản xuất: Công ty 

TNHH cà phê trà Ngọc 

Trai Núi, 51/2, Thành 

Thái, phƣờng 14, quận 

10, thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

1 - MORRI COFFEE 

Giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 số 

VCA.1257.3A do Công 

ty cổ phần chứng nhận 

VCA chứng nhận và 

cấp ngày 02/01/2024 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

04/4/2025 

CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

Lô 517, đƣờng 13, khu 

công nghiệp Long Bình 

(Amata), phƣờng Long 

Bình, thành phố Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

2 

- BỘT TRỘN 11-43V (PRE-MIX 

11-43V) 

- BỘT TRỘN 21-76V (PRE-MIX 

21-76V) 

Số giấy chứng nhận hệ 

thống an toàn thực 

phẩm (FSSC 22000): 

FSSC 736232, ngày 

cấp 10/01/2021, ngày 

cập nhật: 07/11/2024 - 

Nơi cấp: BSI. 

 

04/4/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HỮU HẠN VEDAN 

VIỆT NAM 

Quốc lộ 51, ấp 1A, xã 

Phƣớc Thái, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam. 

1 

- TINH BỘT BẮP NẾP HỒ HOÁ - 

PREGELATINIZED WAXY 

MAIZE STARCH 

  



4 

 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

04/4/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HỮU HẠN VEDAN 

VIỆT NAM 

Quốc lộ 51, ấp 1A, xã 

Phƣớc Thái, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam. 

Sản xuất: Công ty 

TNHH Koyu & Unitek, 

KCN Long Bình 

(Loteco), quốc lộ 15A, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

1 - GÀ CHIÊN GIÕN ĐÀI LOAN   

08/4/2025 
CÔNG TY TNHH 

DƢỢC LIỆU ĐẠI AN 

Số 388, đƣờng Huỳnh 

Văn Luỹ, khu phố 3, 

phƣờng Quang Vinh, 

thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

Sản xuất: Địa điểm kinh 

doanh - Công ty TNHH 

dƣợc liệu Đại An, tỉnh 

lộ 768, tổ 10, ấp 6+7, xã 

Thiện Tân, huyện Vĩnh 

3 

- CAO THẢO DƢỢC SÂM TỐ NỮ 

MẬT ONG 

- CAO THẢO DƢỢC NGHỆ ĐEN 

MẬT ONG 

- TRÀ HOÀ TAN NGHỆ LÊN 

MEN 

Giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 số 

VQ.02.407. Ngày 

cấp/Nơi cấp: cấp ngày 

13/5/2024, do Công ty 

cổ phần chứng nhận 

chất lƣợng VinaQuality 

cấp. 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

Cửu, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

09/4/2025 
CÔNG TY TNHH 

NESTLÉ VIỆT NAM 

Số 7, đƣờng 17A, khu 

công nghiệp Biên Hoà 

2, phƣờng An Bình, 

thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

Sản xuất: Lô 311, đƣờng 

số 9, khu công nghiệp 

Amata, phƣờng Long 

Bình, thành phố Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

3 

- CÀ PHÊ RANG XAY NESCAFÉ 

DOLCE GUSTO STARBUCKS 

ESPRESSO ROAST 

- CÀ PHÊ RANG XAY NESCAFÉ 

DOLCE GUSTO STARBUCKS 

HOUSE BLEND AMERICANO 

- CÀ PHÊ SỮA NESCAFÉ 

DOLCE GUSTO STARBUCKS 

CAPPUCCINO 

  

09/4/2025 

CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

Lô 517, đƣờng 13, khu 

công nghiệp Long Bình 

(Amata), phƣờng Long 

Bình, thành phố Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

1 
- BỘT TRỘN LS-105V (PRE-MIX 

LS-105V) 

Số giấy chứng nhận hệ 

thống an toàn thực 

phẩm (FSSC 22000): 

FSSC 736232, ngày 

cấp 10/01/2021, ngày 

cập nhật: 07/11/2024 - 

Nơi cấp: BSI. 

 



6 

 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

09/4/2025 
CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đƣờng số 8, KCN Nhơn 

Trạch 1, xã Phƣớc 

Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

4 

- SÖP CÁ HỒI YẾN MẠCH 

- RAU BÓ XÔI SẤY 

- XUYÊN TIÊU SẤY 

- SÖP NẤM TUYẾT TÓC TIÊN 

Hệ thống phân tích mối 

nguy và điểm kiểm soát 

tới hạn (HACCP). 

Chứng nhận số: FS-

VNM-23-70/HACCP. 

Ngày cấp:15/01/2025. 

Nơi cấp: Intertek Việt 

Nam 

 

09/4/2025 
CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST FOODS 

Đƣờng N3-1, KCN 

Long Đúc, xã Long 

Đức, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

3 

- CƠM NẮM TRÕN VỊ 

- ONIGIRI THANH CUA RỰC RỠ 

- ONIGIRI CÁ HỒI DINH 

DƢỠNG 

Số giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 mã số 

GCN 9199293406055-

FSMS nơi cấp Công ty 

cổ phần chứng nhận và 

giám định quốc tế 

Isocert cấp ngày 

07/10/2024 

 

09/4/2025 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MINH 

TIẾNG 

Tổ 11, ấp Xóm Gò - Bà 

Ký, xã Long Phƣớc, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai. 

1 
- NƢỚC ĐÁ DÙNG LIỀN NHÃN 

HIỆU WODA 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

09/4/2025 
HỘ KINH DOANH 

YẾN MAI 

SN 257, Kp.Hiệp Lực, 

TT.Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai. 

2 

- YẾN CHƢNG ĐÔNG TRÙNG 

HẠ THẢO 

- YẾN CHƢNG ĐƢỜNG PHÈN 

  

 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân theo danh sách; 

- Website SYT; 

- Lƣu: VT, ATTP(Uyên). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Ngọc Lắm 
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